
	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 1A1
	GVCN: Nguyễn Thị Bích Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - B Thu
	M Thuật - MaiMT
	TViệt - B Thu
	TViệt - B Thu
	Toán - B Thu
	

	TViệt - B Thu
	TViệt - B Thu
	TViệt - B Thu
	TViệt - B Thu
	TViệt - B Thu
	

	TViệt - B Thu
	TViệt - B Thu
	Toán - B Thu
	L.Toán.S - B Thu
	TViệt - B Thu
	

	Nhạc - Hà
	Toán - B Thu
	ĐĐức-KNS - B Thu
	Th Dục - Toàn
	NGLL + KNS - B Thu
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 1A1C
	GVCN: Nguyễn Thị Bích Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Luyện Toán - B Thu
	
	L. Viết - B Thu
	Luyện Toán - B Thu
	
	

	TNXH - B Thu
	
	Th. Công - B Thu
	L.T VIỆT - B Thu
	
	

	L. Đọc - B Thu
	
	L. Đọc - B Thu
	L. Đọc - B Thu
	
	

	L. Viết - B Thu
	
	Luyện Toán - B Thu
	L. Viết - B Thu
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 1A2
	GVCN: Hoàng Thị Huế

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Huế
	Toán - Huế
	ĐĐức-KNS - Huế
	TViệt - Huế
	TViệt - Huế
	

	TViệt - Huế
	M Thuật - MaiMT
	Toán - Huế
	TViệt - Huế
	TViệt - Huế
	

	Nhạc - Hà
	TViệt - Huế
	TViệt - Huế
	Th Dục - Toàn
	L.Toán.S - Huế
	

	Toán - Huế
	TViệt - Huế
	TViệt - Huế
	Toán - Huế
	NGLL + KNS - Huế
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 1A2C
	GVCN: Hoàng Thị Huế

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNXH - Huế
	
	L. Đọc - Huế
	L. Đọc - Huế
	
	

	L. Viết - Huế
	
	Luyện Toán - Huế
	L. Viết - Huế
	
	

	L. Đọc - Huế
	
	L.T VIỆT - Huế
	Th. Công - Huế
	
	

	Luyện Toán - Huế
	
	L. Viết - Huế
	Luyện Toán - Huế
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 1A3
	GVCN: Phạm Thị Quỳnh Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Th Dục - Toàn
	TViệt - Trang
	TViệt - Trang
	TViệt - Trang
	TViệt - Trang
	

	TViệt - Trang
	TViệt - Trang
	TViệt - Trang
	TViệt - Trang
	TViệt - Trang
	

	TViệt - Trang
	M Thuật - MaiMT
	Toán - Trang
	Toán - Trang
	Toán - Trang
	

	Toán - Trang
	ĐĐức-KNS - Trang
	L.Toán.S - Trang
	L.T VIỆT - Trang
	NGLL + KNS - Trang
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 1A3C
	GVCN: Phạm Thị Thu Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	L. Đọc - Hà
	
	L. Đọc - Hà
	L. Viết - Hà
	
	

	L. Viết - Hà
	
	L. Viết - Hà
	Luyện Toán - Hà
	
	

	Luyện Toán - Hà
	
	Luyện Toán - Hà
	Th. Công - Hà
	
	

	Nhạc - Hà
	
	TNXH - Hiên
	L. Đọc - Hà
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 1A4
	GVCN: Nguyễn Thị Minh Điệp

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Điệp
	TViệt - Điệp
	Toán - Điệp
	Toán - Điệp
	L.Toán.S - Điệp
	

	
	TViệt - Điệp
	TViệt - Điệp
	TViệt - Điệp
	TViệt - Điệp
	

	TViệt - Điệp
	Toán - Điệp
	TViệt - Điệp
	TViệt - Điệp
	TViệt - Điệp
	

	TViệt - Điệp
	M Thuật - MaiMT
	L.T VIỆT - Điệp
	ĐĐức-KNS - Điệp
	NGLL + KNS - Điệp
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 1A4C
	GVCN: Lê Thị Luyến

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Luyện Toán - Luyến
	
	Luyện Toán - Luyến
	Luyện Toán - Luyến
	
	

	L. Viết - Luyến
	
	L. Đọc - Luyến
	TNXH - Luyến
	
	

	Th. Công - Luyến
	
	L. Viết - Luyến
	L. Viết - Luyến
	
	

	L. Đọc - Luyến
	
	Nhạc - Hà
	L. Đọc - Luyến
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 1A5
	GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Hiên

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Nhạc - Hà
	TViệt - Hiên
	ĐĐức-KNS - Hiên
	TViệt - Hiên
	Toán - Hiên
	

	Th Dục - Toàn
	TViệt - Hiên
	TViệt - Hiên
	TViệt - Hiên
	TViệt - Hiên
	

	TViệt - Hiên
	Toán - Hiên
	TViệt - Hiên
	Toán - Hiên
	TViệt - Hiên
	

	TViệt - Hiên
	L.T VIỆT - Hiên
	Toán - Hiên
	L.Toán.S - Hiên
	NGLL + KNS - Hiên
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 1A5C
	

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TNXH - MaiMT
	
	L. Đọc - MaiMT
	L. Đọc - MaiMT
	
	

	Luyện Toán - MaiMT
	
	L. Viết - MaiMT
	L. Viết - MaiMT
	
	

	L. Đọc - MaiMT
	
	Luyện Toán - MaiMT
	Luyện Toán - MaiMT
	
	

	L. Viết - MaiMT
	
	Th. Công - MaiMT
	M Thuật - MaiMT
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 2A1
	GVCN: Lê Thị Tường

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T Đọc - Tường
	TNXH - Tường
	LTVC - Tường
	T. Viết - Tường
	Toán - Tường
	

	T Đọc - Tường
	Toán - Tường
	T Đọc - Tường
	Nhạc - My
	K Chuyện - Tường
	

	L.T VIỆT - Tường
	M Thuật - Chi
	Toán - Tường
	Th. Công - Tường
	TLV - Tường
	

	Toán - Tường
	L.Toán.S - Tường
	L.Toán.S - Tường
	Toán - Tường
	Th Dục - Thủy
	

	ĐĐức-KNS - Tường
	Ch Tả - Tường
	L.T VIỆT - Tường
	Ch Tả - Tường
	Th Dục - Thủy
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 2A2
	GVCN: Hoàng Thị Kiều Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T Đọc - Phương
	M Thuật - Chi
	T Đọc - Phương
	Nhạc - My
	Toán - Phương
	

	T Đọc - Phương
	ĐĐức-KNS - Phương
	L.Toán.S - Phương
	LTVC - Phương
	Th Dục - Thủy
	

	L.T VIỆT - Phương
	Ch Tả - Phương
	Toán - Phương
	L.T VIỆT - Phương
	Th Dục - Thủy
	

	Toán - Phương
	T. Viết - Phương
	Th. Công - Phương
	Toán - Phương
	TLV - Phương
	

	K Chuyện - Phương
	Toán - Phương
	Ch Tả - Phương
	TNXH - Phương
	L.Toán.S - Phương
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 2A3
	GVCN: Lê Thị Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T. Viết - Hồng
	Toán - Hồng
	M Thuật - Chi
	LTVC - Hồng
	Th Dục - Thủy
	

	Toán - Hồng
	ĐĐức-KNS - Hồng
	L.Toán.S - Hồng
	Ch Tả - Hồng
	Th Dục - Thủy
	

	T Đọc - Hồng
	Ch Tả - Hồng
	T Đọc - Hồng
	Toán - Hồng
	TLV - Hồng
	

	T Đọc - Hồng
	K Chuyện - Hồng
	Toán - Hồng
	Nhạc - My
	Toán - Hồng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 2A4
	GVCN: H ' Muih Kbuôr

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T Đọc - Muih Kbuôr
	Ch Tả - Muih Kbuôr
	T Đọc - Muih Kbuôr
	Toán - Muih Kbuôr
	L.Toán.S - Muih Kbuôr
	

	T Đọc - Muih Kbuôr
	M Thuật - Chi
	ĐĐức-KNS - Muih Kbuôr
	TLV - Muih Kbuôr
	Toán - Muih Kbuôr
	

	Toán - Muih Kbuôr
	Toán - Muih Kbuôr
	LTVC - Muih Kbuôr
	Nhạc - My
	Th Dục - Thủy
	

	T. Viết - Muih Kbuôr
	K Chuyện - Muih Kbuôr
	Toán - Muih Kbuôr
	Ch Tả - Muih Kbuôr
	Th Dục - Thủy
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2


	
	Lớp 2BR
	GVCN: Lê Phi Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	L. Đọc - Thủy
	
	L. Đọc - Thủy
	Luyện Toán - Thủy
	
	


	L. Viết - Thủy
	
	Th. Công - Thủy
	L. Đọc - Thủy
	
	

	Luyện Toán - Thủy
	
	L. Viết - Thủy
	L. Viết - Thủy
	
	

	Luyện Toán - Thủy
	
	Luyện Toán - Thủy
	TNXH - Thủy
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 3A1
	GVCN: Trương Thị Thục Đoan

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T Đọc - Đoan
	Th. Công - Đoan
	T Đọc - Đoan
	Ch Tả - Đoan
	Toán - Đoan
	

	K Chuyện - Đoan
	M Thuật - Chi
	Nhạc - Thu
	T. Viết - Đoan
	TLV - Đoan
	

	Toán - Đoan
	ĐĐức-KNS - Đoan
	Toán - Đoan
	Toán - Đoan
	TNXH - Đoan
	

	Anh Văn - Sao
	Ch Tả - Đoan
	TNXH - Đoan
	Th Dục - Toàn
	Anh Văn - Sao
	

	Anh Văn - Sao
	Toán - Đoan
	LTVC - Đoan
	Th Dục - Toàn
	Anh Văn - Sao
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 3A2
	GVCN: Nguyễn Thị Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh Văn - Sao
	Th. Công - Hương
	Nhạc - Thu
	TLV - Hương
	Anh Văn - Sao
	

	Anh Văn - Sao
	Ch Tả - Hương
	Ch Tả - Hương
	Th Dục - Toàn
	Anh Văn - Sao
	

	T Đọc - Hương
	TNXH - Hương
	Toán - Hương
	Th Dục - Toàn
	Toán - Hương
	

	K Chuyện - Hương
	M Thuật - Chi
	T Đọc - Hương
	Toán - Hương
	TNXH - Hương
	

	Toán - Hương
	Toán - Hương
	LTVC - Hương
	T. Viết - Hương
	ĐĐức-KNS - Hương
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 3A3
	GVCN: Đào Thị Liên

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Liên
	T Đọc - Liên
	Ch Tả - Liên
	Nhạc - Thu
	TNXH - Liên
	

	TNXH - Liên
	K Chuyện - Liên
	Toán - Liên
	Toán - Liên
	Toán - Liên
	

	Th Dục - Toàn
	LTVC - Liên
	M Thuật - Chi
	Ch Tả - Liên
	TLV - Liên
	

	Th Dục - Toàn
	Toán - Liên
	T Đọc - Liên
	Th. Công - Liên
	ĐĐức-KNS - Liên
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 3A3C
	GVCN: H' Chinh Kbuôr

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	L. Đọc - Chinh Kbuôr
	Ê Đê - Chinh Kbuôr
	L. Đọc - Chinh Kbuôr
	Anh Văn - Sao
	
	

	L. Viết - Chinh Kbuôr
	Ê Đê - Chinh Kbuôr
	T. Viết - Chinh Kbuôr
	Anh Văn - Sao
	
	

	Luyện Toán - Chinh Kbuôr
	Anh Văn - Sao
	L.TLV - Chinh Kbuôr
	Ê Đê - Chinh Kbuôr
	
	

	Luyện Toán - Chinh Kbuôr
	Anh Văn - Sao
	Luyện Toán - Chinh Kbuôr
	Ê Đê - Chinh Kbuôr
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 3A4
	GVCN: H' Cỹ Aỹun

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T Đọc - Cỹ Aỹun
	Toán - Cỹ Aỹun
	Th Dục - Toàn
	Th. Công - Cỹ Aỹun
	Toán - Cỹ Aỹun
	

	K Chuyện - Cỹ Aỹun
	TNXH - Cỹ Aỹun
	Th Dục - Toàn
	Nhạc - Thu
	TLV - Cỹ Aỹun
	

	ĐĐức-KNS - Cỹ Aỹun
	M Thuật - Chi
	T Đọc - Cỹ Aỹun
	Toán - Cỹ Aỹun
	LTVC - Cỹ Aỹun
	

	Toán - Cỹ Aỹun
	Ch Tả - Cỹ Aỹun
	Toán - Cỹ Aỹun
	Ch Tả - Cỹ Aỹun
	TNXH - Cỹ Aỹun
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 3A4C
	GVCN: H' Biêl Kbuôr

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Luyện Toán - Biêl Kbuôr
	Anh Văn - Sao
	L. Đọc - Biêl Kbuôr
	Ê Đê - Biêl Kbuôr
	
	

	Luyện Toán - Biêl Kbuôr
	Anh Văn - Sao
	L.TLV - Biêl Kbuôr
	Ê Đê - Biêl Kbuôr
	
	

	L. Đọc - Biêl Kbuôr
	Ê Đê - Biêl Kbuôr
	T. Viết - Biêl Kbuôr
	Anh Văn - Sao
	
	

	L. Viết - Biêl Kbuôr
	Ê Đê - Biêl Kbuôr
	Luyện Toán - Biêl Kbuôr
	Anh Văn - Sao
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 4A1
	GVCN: Lê Thị Vinh

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	M Thuật - Chi
	K.Học - Vinh
	Nhạc - Thu
	Anh Văn - Thảo
	LTVC - Vinh
	

	K.Học - Vinh
	K. Thuật - Vinh
	Toán - Vinh
	Anh Văn - Thảo
	Toán - Vinh
	

	T Đọc - Vinh
	K Chuyện - Vinh
	LTVC - Vinh
	Toán - Vinh
	Th Dục - Toàn
	

	ĐĐức-KNS - Vinh
	Đ Lý - Vinh
	T Đọc - Vinh
	TLV - Vinh
	Th Dục - Toàn
	

	Toán - Vinh
	Toán - Vinh
	L. Sử - Vinh
	Ch Tả - Vinh
	TLV - Vinh
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 4A2
	GVCN: Vũ Thị Mai

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T Đọc - Mai
	ĐĐức-KNS - Mai
	Toán - Mai
	K. Thuật - Mai
	Th Dục - Toàn
	

	M Thuật - Chi
	K Chuyện - Mai
	Nhạc - Thu
	Toán - Mai
	Th Dục - Toàn
	

	L. Sử - Mai
	Ch Tả - Mai
	LTVC - Mai
	TLV - Mai
	LTVC - Mai
	

	K.Học - Mai
	Toán - Mai
	T Đọc - Mai
	Anh Văn - Thảo
	TLV - Mai
	

	Toán - Mai
	Đ Lý - Mai
	K.Học - Mai
	Anh Văn - Thảo
	Toán - Mai
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 4A3
	GVCN: Nguyễn Thị Phúc

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐĐức-KNS - Nher Ayun
	T Đọc - Nher Ayun
	Toán - Nher Ayun
	TLV - Nher Ayun
	K.Học - Nher Ayun
	

	Toán - Nher Ayun
	Toán - Nher Ayun
	M Thuật - Chi
	Toán - Nher Ayun
	TLV - Nher Ayun
	

	T Đọc - Nher Ayun
	Ch Tả - Nher Ayun
	Th Dục - Toàn
	K.Học - Nher Ayun
	LTVC - Nher Ayun
	

	Đ Lý - Nher Ayun
	L. Sử - Nher Ayun
	Th Dục - Toàn
	LTVC - Nher Ayun
	Toán - Nher Ayun
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 4A4
	GVCN: H Nher Ayun

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐĐức-KNS - Phúc
	Ch Tả - Phúc
	T Đọc - Phúc
	Th Dục - Toàn
	Đ Lý - Phúc
	

	L. Sử - Phúc
	Toán - Phúc
	LTVC - Phúc
	Th Dục - Toàn
	Toán - Phúc
	

	Toán - Phúc
	LTVC - Phúc
	K.Học - Phúc
	Toán - Phúc
	K.Học - Phúc
	

	T Đọc - Phúc
	M Thuật - Chi
	Toán - Phúc
	TLV - Phúc
	TLV - Phúc
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 4BR
	GVCN: Nguyễn Thời Đại

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	L.CTả - Đại
	Ê Đê - Biêl Kbuôr
	K. Thuật - Đại
	Luyện Toán - Đại
	
	

	K Chuyện - Đại
	Ê Đê - Biêl Kbuôr
	Luyện Toán - Đại
	L.TLV - Đại
	
	

	L. Đọc - Đại
	Anh Văn - Thảo
	L. Đọc - Đại
	Ê Đê - Biêl Kbuôr
	
	

	Luyện Toán - Đại
	Anh Văn - Thảo
	Nhạc - Thu
	Ê Đê - Biêl Kbuôr
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 5A1
	GVCN: Nguyễn Thị Thao

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T Đọc - Thao
	Anh Văn - Thảo
	Toán - Thao
	Toán - Thao
	Th Dục - Đại
	

	K.Học - Thao
	Anh Văn - Thảo
	L. Sử - Thao
	TLV - Thao
	Th Dục - Đại
	

	M Thuật - Chi
	K Chuyện - Thao
	Nhạc - Thu
	Ch Tả - Thao
	TLV - Thao
	

	Toán - Thao
	Toán - Thao
	T Đọc - Thao
	LTVC - Thao
	K.Học - Thao
	

	ĐĐức-KNS - Thao
	Đ Lý - Thao
	LTVC - Thao
	K. Thuật - Thao
	Toán - Thao
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 5A2
	GVCN: Hồ Văn Toán

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	T Đọc - Toán
	K.Học - Toán
	LTVC - Toán
	ĐĐức-KNS - Toán
	TLV - Toán
	

	K Chuyện - Toán
	Toán - Toán
	K.Học - Toán
	TLV - Toán
	Toán - Toán
	

	Toán - Toán
	Ch Tả - Toán
	Toán - Toán
	K. Thuật - Toán
	Th Dục - Đại
	

	M Thuật - Chi
	Anh Văn - Thảo
	Nhạc - Thu
	Toán - Toán
	Th Dục - Đại
	

	L. Sử - Toán
	Anh Văn - Thảo
	T Đọc - Toán
	Đ Lý - Toán
	LTVC - Toán
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 5A3
	GVCN: Hoàng Thị Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	L. Sử - Hằng
	M Thuật - Chi
	Th Dục - Đại
	Toán - Hằng
	Toán - Hằng
	

	Đ Lý - Hằng
	Toán - Hằng
	Th Dục - Đại
	TLV - Hằng
	ĐĐức-KNS - Hằng
	

	T Đọc - Hằng
	K.Học - Hằng
	T Đọc - Hằng
	K.Học - Hằng
	LTVC - Hằng
	

	Toán - Hằng
	Ch Tả - Hằng
	Toán - Hằng
	LTVC - Hằng
	TLV - Hằng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 2

	
	Lớp 5BR
	GVCN: Nguyễn Ngọc Lê My

	
	(Thực hiện từ ngày 12 tháng 03 năm 2018)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	L. Đọc - My
	Anh Văn - Thảo
	K Chuyện - My
	Ê Đê - Chinh Kbuôr
	
	

	L.CTả - My
	Anh Văn - Thảo
	L. Đọc - My
	Ê Đê - Chinh Kbuôr
	
	

	Luyện Toán - My
	Ê Đê - Chinh Kbuôr
	Nhạc - Thu
	L.TLV - My
	
	

	K. Thuật - My
	Ê Đê - Chinh Kbuôr
	Luyện Toán - My
	Luyện Toán - My
	
	

	
	
	
	
	
	



